Mẫu 01-Phụ lục III

ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC - 2013
1. Tên đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng quy trình trồng giống đậu tương chịu hạn trên đất sau nương rẫy tại tỉnh Bắc Kạn”
2. Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào 1 trong các lĩnh vực dưới đây) 

Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán
eq \x(   )Vật lý
eq \x(   )Hóa học

Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện
eq \x(   )Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

eq \x(   )Nông học
eq \x(   )Lâm nghiệp
eq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
eq \x(   )Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược

3. Tính cấp thiết:

Vấn đề nư​ơng rẫy, canh tác trên đất dốc của đồng bào các dân tộc vùng cao đã hình thành, tồn tại hàng nghìn năm nay, là một loại hình canh tác truyền thống nằm trong hệ sinh thái nông nghiệp của vùng núi đồi. Nương rẫy và canh tác trên đất dốc luôn gắn với công tác bảo vệ rừng. Trong một chừng mực có thể kiểm soát đư​​ợc thì nư​​ơng rẫy không làm tăng thêm nguy cơ phá rừng tự nhiên, mà nó góp phần ổn định tình hình dân cư​​ sinh sống, tạo nguồn lương thực tại chỗ nhằm thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng.

 Mặc dù nhà nước đã có nhiều cố gắng để từng bước giảm dần diện tích canh tác nương rẫy và chuyển dần sang canh tác cố định có thâm canh, nhưng cho đến nay hình thức canh tác này vẫn còn tiếp tục và tồn tại ở vùng đồi núi. Nguyên nhân của sự tồn tại này là do:

- An toàn lương thực vẫn còn là vấn đề khó giải quyết ở vùng cao.

- Canh tác nương rẫy là phương thức truyền thống, có quan hệ lâu đời với cư dân đất dốc cả về mặt văn hóa và đời sống tinh thần.

- Năng suất của ngày công lao động cao gấp 2- 3 lần so với năng suất lao động ở đồng bằng, nếu lấy thóc làm đơn vị so sánh ( Nguyễn Quang Hà, 1993)

- Nương rẫy là nơi sản xuất lương thực quan trọng và cung cấp lương thực tại chỗ đối với những vùng không có điều kiện phát triển lúa nước.

Bắc Kạn có tổng diện tích rừng lâm nghiệp là 420.990,5 ha. Trong đó, đất có rừng là 263.503,9 ha, rừng tự nhiên 224.151,4 ha, rừng trồng 39.352,5 ha, đất chưa có rừng là 157.484,6 ha.    

Theo báo cáo của Sở nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn, vụ đông - xuân 2012, toàn tỉnh có 1.319,82ha có nguy cơ bị hạn. Số diện tích hạn trong công trình là 921,15ha, diện tích hạn ngoài công trình là 398,67ha, diện tích chuyển đổi cây trồng là 414,82ha...
Trong điều kiện đất nông nghiệp ở Bắc Cạn chỉ chiếm 6% diện tích tự nhiên, thì việc tìm ra phương pháp canh tác bền vững trên đất dốc sẽ góp phần quan trọng giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở đây xóa đói, giảm nghèo là một chủ chương của đảng bộ Tỉnh. 

Trên đất nương rẫy người dân thường trồng ngô, sắn, lúa nương. Tuy nhiên sau vụ trồng đất đai bạc màu, khô cứng dinh dưỡng trong đất giảm rõ rệt.
Đậu tương là cây công nghiệp ngắn ngày, chiếm vị trí quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp.
Đậu tương là cây có khả năng tích lũy đạm, làm giàu đạm cho đất nhờ vào sự cộng sinh của các vi khuẩn nốt sần, vì vậy cây đậu tương có tác dụng cải tạo và bồi dưỡng đất tốt.
Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng quy trình trồng giống đậu tương chịu hạn trên đất sau nương rẫy tại tỉnh Bắc Kạn là hết sức cần thiết. Vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài

4. Mục tiêu

- Xác định được 5 giống đậu tương cho năng suất cao, chịu hạn phù hợp với vùng canh tác nương rẫy.
- Xây dựng được quy trình trồng đậu tương phù hợp trên đất sau nương rẫy.

5. Nội dung chính
- Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển, của 12 giống đậu tương
- Nghiên cứu khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh
- Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống thí nghiệm

- Xác định thời vụ hợp lý
- Xác định một số tổ hợp phân bón hợp lý
- Xác định phương thức trồng hợp lý

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật xây dựng quy trình trồng giống đậu tương chịu hạn trên đất sau nương rẫy 
  Phương pháp nghiên cứu:

      - Thí nghiệm bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn toàn (RCBD)

      - Phương pháp theo dõi thí nghiệm tuân theo quy phạm khảo kiểm nghiệm giống cây trồng 
      - Phương pháp xử ly số liệu: Các thông tin thu được trong điều tra được xử lý theo phương pháp thống kê mô tả bằng phần mềm Excel 5.0 trên máy tính. Các số liệu thí nghiệm trên đồng ruộng được xử lý bằng phần mềm xử lý thống kê sinh học IRRISTAT 4.0 trên máy tính.
 Tổng quan nghiên cứu:

Trong thời gian gần đây Viện Di truyền nông nghiệp đã đạt được những thành tựu nhất định trong việc chọn tạo giống đậu tương, đã cho ra đời bộ giống đậu tương 3 vụ gồm 10 giống đó là DT84, ĐT90, ĐT96, ĐT15, AK06, ĐT99, ĐT2001, đậu tương rau ĐT02 và hàng chục giống có triển vọng là ĐT2002, ĐT01, ĐT2006, ĐT2007. Trong đó giống đậu tương cao sản ĐT2006 có thời gian sinh trưởng 80- 90 ngày, cho năng suất cao nhất ở vụ hè thu, thâm canh tốt có thể đạt 6 tấn/ha (Mai Quang Vinh, 2007). Trần Tú Ngà, (1994) khi nghiên cứu ứng dụng đột biến thực nghiệm trong chọn giống đậu tương đã chọn ra được một số dòng có triển vọng. Phần lớn các dòng có thời gian sinh trưởng ngắn và năng suất cá thể tăng từ 100- 165% so với đối chứng. 
Năm 2000, Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam đã chọn tạo được giống đậu tương ĐT2000 từ mẫu giống GCOO138- 29 trong tập đoàn đậu tương của Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau màu châu Á, giống đậu tương ĐT2000 có khả năng kháng bệnh gỉ sắt, có thời gian sinh trưởng 100- 110 ngày, thích hợp gieo trồng trong vụ xuân, có tiềm năng năng suất cao (44,2 tạ/ha). Kết quả khảo nghiệm sản xuất, giống ĐT2000 đạt năng suất trung bình 19,5- 30,5 tạ/ha. 
Dương Văn Dũng (2007), từ tổ hợp lai DT99/VN20-5 đã chọn tạo được giống đậu tương ĐVN9 có thời gian sinh trưởng ngắn từ 75 - 90 ngày tuỳ vụ và cho năng suất 18,6 tạ/ha. 
Về xu hướng chọn giống, Ngô Thế Dân (1999), cho rằng hiện tại và trong tương lai Việt Nam trong công tác chọn tạo giống nên tập trung vào một số vấn đề sau: 
- Chọn tạo giống đậu tương chín sớm, thời gian sinh trưởng ngắn (70- 75  ngày), phục vụ cho tăng vụ, mở rộng diện tích trên chân ruộng 2 vụ lúa.
- Chọn tạo giống đậu tương thích hợp cho vụ đông đối với các tỉnh phía Bắc, có thời gian sinh trưởng từ 80- 90 ngày.
- Chọn giống đậu tương thích hợp cho vụ xuân ở chân đất bãi ven sông và vùng thâm canh cây đậu tương ở các tỉnh miền Bắc có năng suất cao (20- 25 tạ/ha) và chống chịu tốt với bệnh gỉ sắt.
- Chọn giống đậu tương cho vụ hè có thời gian sinh trưởng 80- 95 ngày, chịu hạn, ít bị nhiễm virus, thích hợp cho miền núi và vùng đất cát ven biển, năng suất đạt từ 20- 25 tạ/ha.
- Chọn giống đậu tương cho vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có tiềm năng năng suất từ 25- 30 tạ/ha. 
- Chọn giống đậu tương có hàm lượng protein và lipit cao phục vụ cho chế biến thực phẩm và rau tươi sống, năng suất đạt 18- 20 tạ/ha.
- Chọn giống đậu tương thích hợp cho việc trồng xen, trồng gối làm tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác góp phần cải tạo đất, đảm bảo một nền nông nghiệp sinh thái bền vững.
6 Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 
            

· Số lượng sách xuất bản: 


· Bài báo cấp Đại học Thái nguyên: 02 bài                         

      6.2. Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần  nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH     
            - Số lượng phó giáo sư: 01
            - Khoá luận:  01 
            - Nhóm nghiên cứu khoa học: 05 nhóm
6.3 Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả  năng và địa chỉ ứng dụng,...

- Tài liệu giảng dạy, học tập lâu dài cho giảng viên, sinh viên chuyên ngành trồng trọt  - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

- Nhân các giống có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chịu hạn phục vụ sản xuất ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

6.4. Các sản phẩm khác:

7. Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo: Có tài liệu phục vụ đào tạo

- Kinh tế, xã hội: Cung cấp giống có năng suất cao, có khả năng chịu hạn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn miền núi.
- An ninh, quốc phòng: 

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 65.000.000 đồng
9. Thời gian nghiên cứu dự kiến: Từ tháng 1 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015
Thái Nguyên, Ngày 20  tháng 2  năm  2013
                                                                                            Tổ chức/Cá nhân đề xuất                                                   

                                                                                               TS. Dương Trung Dũng
